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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 

 

Chữ viết tắt Nghĩa của chữ viết tắt 

BCHCĐ Ban chấp hành công đoàn 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế 

BVYHCT Bệnh viện y học cổ truyền 

CBCNVC Cán bộ công nhân viên chức 

CC Cơ cấu 

CKI Chuyên khoa I 

CKII Chuyên khoa II 

CNTT Công nghệ thông tin 

CSHQ Chỉ số hiệu quả 

CSSK Chăm sóc sức khỏe 

ĐVSN Đơn vị sự nghiệp 

ĐVSNCL Đơn vị sự nghiệp công lập 

GTGT Giá trị gia tăng 

HĐND Hội đồng nhân dân 

HĐSN Hoạt động sự nghiệp 

KCB Khám chữa bệnh 

KHTH Kế hoạch tổng hợp 

KSK Khám sức khỏe 

KTTC Kế toán tài chính 

SL Số lƣợng 

TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

TSCĐ Tài sản cố định 

UBND Ủy ban nhân dân 

VNĐ Việt Nam đồng 

XHH Xã hội hóa 

YHCT Y học cổ truyền 


